


 





ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 
Được thực hiện bởi AI & TOANMATH.com 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. Ta có 7315 315
180 4
π π° = ⋅ = . Chọn B. 

Câu 2. Ta có ( )sin sin .cos cos .sin− = −a b a b a b . Chọn D. 

Câu 3. Đồ thị đi qua điểm ( )0;1  và đạt giá trị lớn nhất bằng 1 tại 0=x  nên đó là đồ thị hàm số 

cos=y x . Chọn B. 

Câu 4. sin 1 2 ,
2
π π= ⇔ = + ∈x x k k . Chọn C. 

Câu 5. Dãy số ( )nu  là dãy số giảm nếu 1+ <n nu u  với mọi *∈n . Chọn B. 

Câu 6. Ta có 2 13 4 3.1 4 7= + = + =u u . Chọn C. 

Câu 7. Xét dãy 1; 3;9; 18− −  có 3 3
1
−

= −  nhưng 18 2
9
−

= −  nên dãy này không phải là cấp số nhân. 

Chọn B. 

Câu 8. Công bội 2

1

3 1
6 2

= = =
uq
u

. Chọn C. 

Câu 9. Cỡ mẫu 22 23 26 17 12 100= + + + + =n . Chọn B. 

Câu 10. Số học sinh có thời gian truy cập thuộc nhóm [ )60;90  là 26 . Chọn C. 

Câu 11. Giá trị đại diện của nhóm [ )30;60  là 30 60 45
2
+

= . Chọn C. 

Câu 12. Cỡ mẫu 100=n  nên 25
4
=

n . Vì 22 25 22 23 45< ≤ + =  nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất 

là [ )30;60 . Chọn A. 

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 

Câu 1. 

a) Đúng. Hàm số ( ) cos 4 2026= +f x x  xác định với mọi ∈x  nên có tập xác định là  . 

b) Đúng. Hàm số cos 4=y x  tuần hoàn với chu kì 2
4 2
π π

= =T  nên ( )f x  tuần hoàn với chu kì 

2
π

=T . 
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c) Sai. Với mọi ∈x  thì − ∈x  và ( ) ( ) ( )cos 4 2026 cos 4 2026− = − + = + =f x x x f x  nên ( )f x  là 

hàm số chẵn. Mặt khác ( )0 2027 0= ≠f  nên ( )f x  không phải là hàm số lẻ. 

d) Sai. Vì cos 4 1≤x  nên ( ) 2027≤f x , dấu bằng xảy ra khi cos 4 1=x , chẳng hạn 0=x . Vậy giá trị 

lớn nhất của ( )f x  là 2027 . 

Câu 2. 

a) Đúng. 2 1 4 3 1= + = − + = −u u d . 

b) Sai. ( ) ( )1 1 4 3 1 3 7= + − = − + − = −nu u n d n n . 

c) Đúng. *2024 3 7 2024 677= ⇔ − = ⇔ = ∈nu n n . Vậy 2024  là số hạng thứ 677  của cấp số 
cộng. 

d) Đúng. Các số hạng 1 3 5 99, , ,...,u u u u  lập thành cấp số cộng có số hạng đầu 1 4= −u , công sai 2 6=d  

và có 50  số hạng. Ta có 99 3.99 7 290= − =u . Do đó ( ) ( )1 9950 50 4 290
7150

2 2
+ − +

= = =
u u

S . 

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. 

Câu 1. Đáp án: 1250 . 

Ta có ( )
3 1 17

tan tan 174 7 28tan 3 1 311 tan .tan 311 .
4 7 28

α βα β
α β

−−
− = = = =

+ +
. 

Suy ra 17=m , 31=n . Vậy 2 2 2 217 31 289 961 1250+ = + = + =m n . 

Câu 2. Đáp án: 39 . 

Vì 3; ;15x  lập thành cấp số cộng nên 3 15 9
2
+

= =x . Suy ra công sai 9 3 6= − =d  và 15 6 21= + =y . 

Vậy 2 2.9 21 39+ = + =x y . 

Câu 3. Đáp án: 68,3 . 

Nhóm chứa mốt là [ )60;70  (có tần số lớn nhất là 16 ). Ta có 60=mu , 1 11− =mn , 16=mn , 1 15+ =mn , 

độ dài nhóm 10=h . 

Mốt của mẫu số liệu là 
( ) ( )

16 11 25 20560 .10 60 68,3
16 11 16 15 3 3

−
= + = + = ≈

− + −oM . 

Câu 4. Đáp án: 78. 



Ngưỡng điểm để chọn 25%  sản phẩm có điểm cao nhất chính là tứ phân vị thứ ba 3Q  của mẫu số 
liệu. 

Cỡ mẫu 6 11 16 15 7 5 60= + + + + + =n , 3 45
4
=

n . 

Vì 6 11 16 33 45 33 15 48+ + = < ≤ + =  nên nhóm chứa 3Q  là [ )70;80 . 

Ta có 3
45 3370 .10 78

15
−

= + =Q . 

Vậy ngưỡng điểm cần xác định là 78  điểm. 

PHẦN IV. TỰ LUẬN. 

Câu 1. 

Ta có 2 2 16 9sin 1 cos 1
25 25

α α= − = − = . 

Vì 
2
π α π< <  nên sin 0α > , suy ra 3sin

5
α = . 

Khi đó sin 3 4 3tan :
cos 5 5 4

αα
α

 = = − = − 
 

. 

Vậy 3 3 6 9 692sin 3tan 2. 3.
5 4 5 4 20

α α  = − = − − = + = 
 

T . 

Câu 2. 

a) Vì 1 cos 1
12 6
π π − ≤ + ≤ 

 
t  và 0>b  nên ( )− ≤ ≤ +a b h t a b . 

Với 10=t  ta có cos cos 1
12 6
π π π + = = − 

 
t , với 22=t  ta có cos cos 2 1

12 6
π π π + = = 

 
t , cả hai thời 

điểm đều thuộc [ )0;24 . Do đó mực nước cao nhất là +a b  và thấp nhất là −a b . 

Theo giả thiết ta có 
17 13
9 4

+ = = 
⇔ − = = 

a b a
a b b

. 

b) Ta có ( ) 13 4cos
12 6
π π = + + 

 
h t t . 

( ) 1 211 cos cos
12 6 2 3
π π π = ⇔ + = − = 

 
h t t  



( )
2 2 6 2412 6 3

2 10 242
12 6 3

π π π π

π π π π

 + = + = +
⇔ ⇔ ∈  = − + + = − +



t k t k
k

t kt k
. 

Với 0 24≤ <t  ta được 6=t  (ứng với 0=k ) hoặc 14=t  (ứng với 1=k ). 

Vậy mực nước đạt chiều cao 11 m  vào lúc 6  giờ và 14  giờ trong ngày. 

Câu 3. 

Gọi nu  (triệu đồng) là giá trị của chiếc ô tô sau 1−n  năm sử dụng, ta có 1 750=u . 

Vì cứ sau mỗi năm giá trị ô tô giảm 10%  so với năm liền trước nên ( )1 . 1 10% 0,9+ = − =n n nu u u . 

Do đó ( )nu  là cấp số nhân có số hạng đầu 1 750=u  và công bội 0,9=q . 

Giá trị ô tô sau 4  năm sử dụng là ( )44
5 1. 750. 0,9 492,075= = =u u q  (triệu đồng). 

Số tiền anh Bình cần chuẩn bị để bù thêm là 900 492,075 407,925− =  (triệu đồng), tức là 
407925000  đồng. 

---------- HẾT ---------- 
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